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Stt HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP TRƯỜNG GIẢI 

1.  Lê Nguyễn Thuỳ Dương 9A10 
Trường THCS Nguyễn Văn Bá, thành 

phố Thủ Đức 
Nhất 

2.  Trương Nguyễn Ánh Minh 9A1 Trường THCS Kiến Thiết, Quận 3 Nhì 

3.  Võ Ngọc Quỳnh My 9/6 
 Trường THCS Hùng Vương, quận Tân 

Phú 
Nhì 

4.  Trần Đức Gia Nguyên 9/3 
Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò 

Vấp 
Nhì 

5.  Phan Uyên Bảo Anh 9/2 
Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, 

Quận 1 
Ba 

6.  Lưu Minh Anh 9A8 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Ba 

7.  Vũ Ngọc Hồng Phúc 9/1 Trường THCS Gò Vấp, quận Gò Vấp Ba 

8.  
Nguyễn Thanh Quỳnh 

Giang 
9/1 

Trường THCS Trần Quốc Toản 1, thành 

phố Thủ Đức 
Ba 

9.  Trần Huỳnh Yến Ngọc 9A4 Trường THCS Lam Sơn, Quận 6 Ba 

10.  Lê Huyền Trân 9/1 Trường THCS An Phú Đông, Quận 12 Ba 

11.  Trương Gia Tuệ 9A1 Trường THCS Nguyễn Hiền, Quận 7 Ba 

12.  Huỳnh Nguyễn Cát Tường 9/14 Trường THCS Tân Bình, quận Tân Bình Ba 

13.  Trịnh Quế Anh 9A7 Trường THCS Trần Bội Cơ, Quận 5 
Khuyến 

khích 

14.  Nguyễn Phan Quỳnh Duyên 8/1 
Trường THCS Nguyễn Văn Phú, Quận 

11 
Khuyến 

khích 

15.  Nguyễn Dạ Minh Đan 9/15 
Trường THCS Ngô Quyền, quận Tân 

Bình 
Khuyến 

khích 

16.  Phạm Thanh Hằng 9A3 
Trường THCS Hoa Lư, thành phố Thủ 

Đức 
Khuyến 

khích 

17.  Trần Minh Hiền 9/14 
Trường THCS Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn 
Khuyến 

khích 



18.  Nguyễn Trần Hồng Minh 9A3 
Trường THCS Hoa Lư, thành phố Thủ 

Đức 
Khuyến 

khích 

19.  Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 9A3 
Trường THCS Hoa Lư, thành phố Thủ 

Đức 
Khuyến 

khích 

20.  Văn Thị Mỹ Quyên 9/1 Trường THCS Hậu Giang, Quận 6 
Khuyến 

khích 

21.  Cao Ngọc Nhã Uyên 9/2 
Trường THCS Phong Phú, huyện Bình 

Chánh 
Khuyến 

khích 

22.  Nguyễn Kế Xuyên 8/6 
Trường THCS Tân Tạo A, quận Bình 

Tân 
Khuyến 

khích 

23.  Nguyễn Đỗ Ngọc Hân 7/8 
Trường THCS Quang Trung, quận Gò 

Vấp 
Nhất 

24.  Đồng Bùi Ngọc Khánh 7A7 
Trường THCS Lê Văn Hưu, huyện Nhà 

Bè 
Nhì 

25.  Diệp Bảo Nhi 7/11 
Trường THCS Nguyễn Trung Trực, Quận 

12 
Nhì 

26.  Võ Phạm Phương Thảo 7A1 
Trường THCS Lê Thành Công, huyện 

Nhà Bè 
Nhì 

27.  Trần Nguyễn Hoài Anh 7/7 Trường THCS Nguyễn Văn Tố,  Quận 10 Ba 

28.  Đỗ Nguyễn Thanh Huy 7/7 
Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, quận 

Gò Vấp 
Ba 

29.  Nguyễn Thuỳ Lâm 7A8 Trường THCS Lý Phong, Quận 5 Ba 

30.  Phạm Lê Thanh Mai 6/5 Trường THCS Võ Trường Toản, Quận 1 Ba 

31.  Trần Ngọc Minh Thư 7A1 
Trường THCS Nguyễn Thị Hương, 

huyện Nhà Bè 
Ba 

32.  Nguyễn Ngọc Cát Tường 7/7 Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3 Ba 

33.  Nguyễn Phan Ngọc Uyên 7T1 
Trường THCS Hoa Lư, thành phố Thủ 

Đức 
Ba 

34.  Cao Phi Yến 6A1 
Trường THCS Hồ Văn Long, quận Bình 

Tân 
Ba 

35.  Nguyễn Hoàng Yến Chi 7/2 
Trường THCS Phước Bình, thành phố 

Thủ Đức 
Khuyến 

khích 

36.  Dương Tâm Di 6A2 Trường THCS Lam Sơn, Quận 6 
Khuyến 

khích 

37.  Ngô Trần Hà Giang 7TC2 Trường THCS Chánh Hưng, Quận 8 
Khuyến 

khích 



38.  Lê Ngọc Bảo Hân 6A4 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 
Khuyến 

khích 

39.  Hoàng Minh Nga 7/1 Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1 
Khuyến 

khích 

40.  Ngô Nguyễn Thanh Ngọc 7A6 Trường THPT Lương Thế Vinh 
Khuyến 

khích 

41.  Nguyễn Hoàng Yến Ngọc 7/3 Trường THCS Hoà Phú, huyện Củ Chi 
Khuyến 

khích 

42.  Võ Nhật Nhã Uyên 7A3 
Trường THCS Hoa Lư, thành phố Thủ 

Đức 
Khuyến 

khích 

43.  Trần Phạm Mai Vy 6/2 Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 11 
Khuyến 

khích 

44.  Nguyễn Trần Ngọc Vy 7/5 
Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân 

Phú 
Khuyến 

khích 
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